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1. Đặt vấn đề

Đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia, hoạt động 
đầu tư kinh doanh luôn giữ một vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của 

nền kinh tế nên luôn được các nhà nước quan tâm, 
tạo điều kiện phát triển. Đại đa số các quốc gia hiện 
nay trên thế giới đều thừa nhận quyền tự do kinh 
doanh và có cơ chế bảo đảm cho các chủ thể kinh 
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doanh được thực hiện quyền tự do kinh doanh của 
mình. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, khi 
mà mỗi chủ thể kinh doanh đều tìm mọi cách để 
tối đa hóa lợi nhuận, thì việc thực hiện quyền tự do 
kinh doanh một cách không kiểm soát trong mọi 
trường hợp có thể tiềm ẩn nguy cơ xâm hại đến trật 
tự công, quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể. 
Nên song song với việc ghi nhận quyền tự do kinh 
doanh, các nhà nước thường đặt ra những giới hạn 
bằng pháp luật để việc thực hiện quyền tự do kinh 
doanh không bị lạm dụng, nhằm bảo đảm lợi ích 
quốc gia, lợi ích cộng đồng, quyền và lợi ích hợp 
pháp của các cá nhân, tổ chức. Một trong những 
giới hạn đó chính là các điều kiện kinh doanh 
(những điều kiện mà Nhà nước quy định đòi hỏi các 
cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi kinh doanh một 
ngành, nghề kinh doanh nào đó).

Tác động của các điều kiện kinh doanh thường 
mang tính hai chiều. Nếu các điều kiện kinh doanh 
được sử dụng hợp lý sẽ phát huy được vai trò tích 
cực của công cụ quản lý kinh tế của Nhà nước, góp 
phần hài hòa mọi lợi ích trong xã hội. Còn nếu điều 
kiện kinh doanh được sử dụng một cách tùy tiện, bất 
hợp lý thì lại trở thành những rào cản làm cản trở 
quyền tự do kinh doanh cũng như xâm phạm đến lợi 
ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh, tác động 
xấu đến môi trường kinh doanh, làm giảm năng lực 
cạnh tranh của quốc gia trên trường quốc tế. 

Việt Nam do trải qua một thời gian dài bị ảnh 
hưởng bởi cơ chế xin − cho của nền kinh tế bao cấp 
và có sự buông lỏng kỷ cương trong hoạt động xây 
dựng và ban hành các điều kiện kinh doanh trước 
đây, nên dẫn đến sự tùy tiện của các Bộ ngành, địa 
phương trong việc ban hành các điều kiện kinh 
doanh. Hệ quả là có sự ra đời và tồn tại của hàng 
ngàn các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, gây ra 
nhiều khó khăn, rủi ro cho các nhà đầu tư và doanh 
nghiệp. Để khắc phục những tồn tại trên, trong thời 
gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã có những chỉ 
đạo và hành động quyết liệt trong công tác rà soát, 
cắt giảm các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện và điều kiện kinh doanh, nhằm cải cách toàn 
diện các quy định về điều kiện kinh doanh. Những 
nỗ lực cải cách tuy có đạt được những thành công 
nhất định ban đầu; song những bất cập trong hệ 
thống điều kiện kinh doanh ở Việt Nam hiện nay vẫn 
còn rất lớn. 

Vì vậy, bài viết này sẽ tập trung phân tích các quy 

định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kinh doanh, 
phân tích thực trạng của hệ thống điều kiện kinh 
doanh ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải 
pháp cho việc hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh 
doanh, góp phần cải thiện môi trường pháp lý cho 
hoạt động kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian tới.

2. Pháp luật Việt Nam về điều kiện kinh doanh
Ở Việt Nam, sự ra đời của các điều kiện kinh 

doanh gắn liền với thời kỳ Nhà nước chuyển đổi cơ 
chế quản lý kinh tế từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị 
trường và ghi nhận quyền tự do kinh doanh của công 
dân. Ngay từ trong những luật về doanh nghiệp đầu 
tiên được ban hành sau khi chuyển đổi là Luật Công 
ty năm 1990 và Luật Doanh nghiệp Tư nhân năm 
1990, để thực hiện chức năng quản lý nền kinh tế 
của mình, Nhà nước đã đặt ra quy định để thành lập 
doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải xin được giấy phép 
từ cơ quan có thẩm quyền, đồng thời doanh nghiệp 
phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định (Quốc hội, 
1990a, 1990b). Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải đáp 
ứng các điều kiện kinh doanh khác do các cơ quan 
quản lý nhà nước chuyên ngành đặt ra. Quy định 
này dẫn đến sự nở rộ của các loại giấy phép như: 
giấy phép hành nghề, giấy phép kinh doanh, giấy 
phép xuất, nhập khẩu…do các bộ, ban ngành, chính 
quyền địa phương cấp. Các doanh nghiệp khi thành 
lập hay tiến hành hoạt động kinh doanh thường phải 
tiếp cận nhiều cơ quan để xin các loại giấy phép, 
khiến chi phí thành lập doanh nghiệp gia tăng, thời 
gian thành lập doanh nghiệp kéo dài, làm mất cơ hội 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

Luật Doanh nghiệp năm 1999 ra đời đã thể chế 
hóa quyền tự do kinh doanh của công dân trong 
Hiến pháp năm 1992, khắc phục những hạn chế của 
pháp luật về điều kiện kinh doanh trước đó bằng việc 
quy định không phải kinh doanh ngành, nghề nào 
cũng cần phải đáp ứng điều kiện kinh doanh. Các 
điều kiện kinh doanh thì được chia thành hai nhóm: 
nhóm điều kiện kinh doanh thể hiện dưới dạng giấy 
phép do cơ quan có thẩm quyền cấp và nhóm điều 
kiện kinh doanh không cần xin giấy phép. Doanh 
nghiệp được kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
kinh doanh như tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, vệ 
sinh an toàn thực phẩm; quy định về phòng cháy, 
chữa cháy, trật tự xã hội, an toàn giao thông…Bên 
cạnh đó, Luật Doanh nghiệp năm 1999 còn quy định 
rõ điều kiện kinh doanh phải được quy định bằng 
các văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị định, nếu không 
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sẽ không có giá trị pháp lý (Quốc hội, 1999). Quy 
định này đã hạn chế đáng kể tình trạng xin – cho 
giữa doanh nghiệp và Nhà nước trước đây, cũng 
như hạn chế tình trạng ban hành các điều kiện kinh 
doanh một cách tràn lan của các Bộ ngành, chính 
quyền địa phương.

Đến Luật Doanh nghiệp năm 2005, do ra đời trong 
bối cảnh Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ thể chế 
kinh tế để chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), Luật này đã có sự quy định rõ ràng, 
minh bạch hơn về các điều kiện kinh doanh. Theo 
đó, các điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới 
các hình thức: giấy phép kinh doanh; giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh; chứng chỉ hành nghề; 
chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; 
xác nhận vốn pháp định; chấp thuận khác của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền; các yêu cầu khác mà 
doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới được 
quyền kinh doanh ngành, nghề đó mà không cần xác 
nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội, 2005). 
Tuy nhiên, những ngành, nghề nào là ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện, mục tiêu và nguyên tắc ban 
hành điều kiện kinh doanh thì lại chưa được Luật 
Doanh nghiệp năm 2005 xác định rõ, dẫn đến thực 
trạng là nhiều Bộ ngành khi tham gia xây dựng các 
Luật, Nghị định chuyên ngành đã đưa vào đó nhiều 
điều kiện kinh doanh không cần thiết dưới dạng các 
thủ tục hành chính như giấy phép, thủ tục đăng ký, 
cấp thẻ,...khiến cho các điều kiện kinh doanh không 
giảm mà lại có xu hướng gia tăng nhanh chóng.

Luật Đầu tư năm 2014 ra đời đã khắc phục được 
tình trạng trên bằng việc xây dựng một Danh mục 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện với 267 
ngành, nghề cụ thể (Quốc hội, 2014). Danh mục này 
hiện nay đã được sửa đổi, bổ sung bằng Luật sửa đổi, 
bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu 
tư, rút gọn số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện xuống còn 243 ngành, nghề (Quốc hội, 
2016). Đồng thời, Luật này cũng quy định chỉ được 
ban hành các điều kiện kinh doanh vì lý do quốc 
phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo 
đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Theo quy định 
hiện hành, các điều kiện kinh doanh được thể hiện 
dưới các hình thức sau (Chính phủ, 2015):

- Giấy phép: Là văn bản do cơ quan quản lý Nhà 
nước chuyên ngành có thẩm quyền cấp cho cá nhân, 

doanh nghiệp khi kinh doanh những ngành, nghề 
nhất định. Ví dụ: Giấy phép thiết lập trang thông tin 
điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội do 
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, giấy phép kinh 
doanh mua bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước 
cấp, giấy phép kinh doanh rượu do Bộ Công thương 
cấp, giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng cấp…

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện: Là văn bản do cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp cho doanh 
nghiệp nhằm chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện 
để kinh doanh ngành, nghề nhất định thuộc quyền 
quản lý của cơ quan đó. Ví dụ: Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh thuốc do Bộ Y tế cấp; giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc 
bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cấp; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất, kinh doanh gas do Phòng Cảnh sát Quản lý 
Hành chính về Trật tự Xã hội Công an cấp tỉnh cấp; 
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino do 
Bộ Tài chính cấp…

- Chứng chỉ hành nghề: Là văn bản do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức hiệp hội nghề 
nghiệp được Nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân khi 
cá nhân đó có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 
nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định. Đây 
là điều kiện kinh doanh được đặt ra đối với những 
ngành, nghề đòi hỏi yếu tố trình độ chuyên môn, kỹ 
năng nghề nghiệp. Ví dụ: Chứng chỉ hành nghề luật 
sư do Bộ Tư pháp cấp; chứng chỉ hành nghề kế toán 
do Bộ Tài chính cấp; chứng chỉ hành nghề chứng 
khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp; 
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Cục 
Quản lý hoạt động Xây dựng (thuộc Bộ Xây dựng), 
Sở Xây dựng hoặc Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam cấp (tùy từng hạng chứng chỉ)…

- Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: 
Là văn bản do tổ chức bảo hiểm cấp để chứng nhận 
rằng một cá nhân, tổ chức đã tham gia dịch vụ bảo 
hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức bảo hiểm 
đó. Ví dụ: Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề 
nghiệp luật sư theo Luật Luật sư, chứng nhận bảo hiểm 
trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ, y tá theo Luật Khám 
chữa bệnh…

- Văn bản xác nhận: Ví dụ, văn bản xác nhận 
vốn cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành, 
nghề phải có vốn pháp định như kinh doanh bất 
động sản, kinh doanh dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, 
chứng khoán…; giấy xác nhận thực vật biến đổi gen 
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đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với ngành, nghề 
sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm 
của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm.

- Các hình thức văn bản khác theo quy định của 
pháp luật: Ví dụ, công văn chấp thuận của Bộ Tài 
chính đối với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ đào 
tạo đại lý bảo hiểm, quyết định phê duyệt nội dung 
kịch bản trò chơi điện tử của Bộ Thông tin và Truyền 
thông đối với ngành nghề kinh doanh trò chơi trên 
mạng, văn bản chứng minh bản quyền hợp pháp 
đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ phát thanh, 
truyền hình trả tiền.

- Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải 
đáp ứng để thực hiện hoạt động kinh doanh mà không 
cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức 
văn bản nêu trên: Ví dụ, kinh doanh ngành, nghề 
nhập khẩu phế liệu phải đáp ứng các điều kiện như 
có kho giữ phế liệu, có bãi lưu giữ phế liệu nhập 
khẩu, có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng 
phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình 
quản lý theo quy định. Kinh doanh dịch vụ lưu trú 
như khách sạn, làng du lịch phải bảo đảm yêu cầu 
tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình 
độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và 
nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương 
ứng đối với mỗi loại, hạng.

Như vậy, theo quy định hiện hành, hình thức biểu 
hiện của các điều kiện kinh doanh rất đa dạng. Để 
tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp 
trong việc tiếp cận các thông tin pháp lý, giúp họ 
chủ động hơn, chuẩn bị tốt hơn cho việc gia nhập 
thị trường của mình, các ngành, nghề kinh doanh 
có điều kiện và các điều kiện kinh doanh hiện nay 
đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp và công bố 
công khai trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp 
quốc gia tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.

3. Thực trạng điều kiện kinh doanh ở Việt 
Nam hiện nay

Trong 5 năm trở lại đây (từ năm 2014), Chính 
phủ Việt Nam đã đề ra chủ trương rà soát, cắt giảm 
các điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm mục đích cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Kết quả hoạt động rà soát các 
điều kiện kinh doanh trong thời gian qua đã cho thấy 
hệ thống các điều kiện kinh doanh và ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam hiện nay còn 
tồn tại một số bất cập sau đây:

Thứ nhất, các điều kiện kinh doanh hiện nay đang 
tồn tại với số lượng rất lớn và được quy định trong 
rất nhiều văn bản, làm khó cho các nhà đầu tư và 
doanh nghiệp trong quá trình áp dụng. Theo thống 
kê của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung 
ương (CIEM), tương ứng với 243 ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện thì có tới khoảng 4.284 
điều kiện kinh doanh (CIEM, 2017). Như vậy, 243 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới chỉ là 
ngành nghề “mẹ”, còn từ các ngành, nghề “mẹ” lại 
sản sinh nhiều điều kiện “con”, “cháu”, tạo thành tập 
hợp các điều kiện kinh doanh với số lượng rất lớn. 
Ngay trước đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) và World Bank, do dựa trên cách 
tiếp cận, các tiêu chí và phạm vi rà soát khác, đã đưa 
ra số liệu báo cáo là trong 243 ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện có tới 5.719 điều kiện đầu 
tư kinh doanh (Hà Chính, 2017). 

Cũng theo CIEM, các điều kiện kinh doanh hiện 
nay do 15 Bộ quản lý, nhưng được quy định trong 
237 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 66 luật, 3 
pháp lệnh, 162 nghị định, 3 hiệp định (CIEM, 2017). 
Hệ thống văn bản như ma trận như vậy đã làm các 
nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài gặp 
khó khăn trong việc tiếp cận các quy định, chính 
sách về đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, làm nản 
lòng các nhà đầu tư.

Thứ hai, trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện còn nhiều ngành, nghề không 
phù hợp với tiêu chí xác định ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Theo quy định 
hiện hành, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là 
những ngành, nghề đòi hỏi việc đầu tư, kinh doanh 
các ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện nhất định 
vì một trong các lý do: (i) quốc phòng, an ninh quốc 
gia, (ii) trật tự, an toàn xã hội, (iii) đạo đức xã hội, 
(iv) sức khỏe cộng đồng (Quốc hội, 2014). Đó chính 
là những mục tiêu để xác định ngành, nghề nào là 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

Tuy nhiên, qua rà soát danh mục 243 ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư hiện hành, 
có thể nhận thấy có nhiều ngành, nghề trong danh 
mục này không cần thiết phải quy định thành ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh 
doanh. Ví dụ: kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, xuất 
khẩu gạo, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, kinh 
doanh dịch vụ in, trừ in bao bì…Đây chỉ là những 
ngành, nghề kinh doanh thông thường, hoạt động 
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kinh doanh hay kết quả của nó không tác động trực 
tiếp tới quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, 
đạo đức xã hội hay sức khỏe cộng đồng. Nếu trong 
quá trình kinh doanh có rủi ro, thì những rủi ro đó 
chỉ tác động đến các chủ thể tư và đã có hệ thống 
pháp luật tư như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại 
bảo vệ chứ không cần thiết Nhà nước bảo vệ thông 
qua việc đặt ra các điều kiện hạn chế kinh doanh. 

Thứ ba, vẫn còn nhiều điều kiện kinh doanh được 
ban hành và tồn tại một cách trái luật. Ngay từ Luật 
Doanh nghiệp năm 2005, khi xác định thẩm quyền 
ban hành các điều kiện kinh doanh, Luật Doanh 
nghiệp năm 2005 đã xác định rõ: “Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân 
các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh” (Điều 
7.5). Đến Luật Đầu tư năm 2014 thì nhắc lại là điều 
kiện đầu tư kinh doanh chỉ được quy định trong các 
luật, pháp lệnh, nghị định chứ không được quy định 
trong các thông tư của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 
văn bản của các cấp chính quyền địa phương hay 
các cơ quan khác (Điều 7.3). Tuy nhiên, trên thực 
tế hiện tại vẫn tồn tại những điều kiện kinh doanh 
quy định tại cấp Thông tư của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ. Ví dụ: Điều kiện cấp phù hiệu, biển hiệu xe ô tô 
của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải được quy 
định tại Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về 
tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Hay điều kiện cấp 
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp được quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-
BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp. Rõ ràng, 
những điều kiện kinh doanh được ban hành trong 
các văn bản cấp Thông tư như trên đang trái luật.

Thứ tư, vẫn còn rất nhiều điều kiện kinh doanh 
được đặt ra một cách bất hợp lý, không cần thiết. 
Theo thống kê của Viện Nghiên cứu và Quản lý 
Kinh tế Trung ương (CIEM), trong số khoảng 4.284 
điều kiện đầu tư kinh doanh thì có đến 1.336 điều 
kiện về năng lực sản xuất, 1.090 điều kiện về nhân 
lực, 302 điều kiện về tài chính, 127 điều kiện về 
phương thức thanh toán, 85 điều kiện về địa điểm, 
80 điều kiện về quy hoạch (CIEM, 2017). Trong số 
các điều kiện kinh doanh nêu trên, có rất nhiều điều 
kiện kinh doanh đã được đặt ra một cách bất hợp lý, 
không cần thiết vì những lý do sau:

- Làm cản trở khả năng gia nhập thị trường đối với 
các chủ thể kinh doanh không có tiềm lực tài chính, 
tạo sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa doanh nghiệp 
lớn và doanh nghiệp nhỏ trên thị trường. Những điều 
kiện này thường ở dạng yêu cầu về cơ sở vật chất, 
về số vốn nhất định đối với doanh nghiệp. Ví dụ, 
theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP quy 
định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô, để kinh doanh vận tải theo tuyến cố 
định, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về quy 
mô. Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố 
trực thuộc Trung ương thì từ 20 xe trở lên, đối với 
đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại yêu 
cầu từ 10 xe trở lên, riêng đơn vị có trụ sở đặt tại 
huyện nghèo theo quy định của Chính phủ cần từ 05 
xe trở lên. Lý do mà cơ quan soạn thảo Nghị định 
86/2014/NĐ-CP nêu ra khi xây dựng quy định về 
quy mô của doanh nghiệp kinh doanh vận tải như 
trên để nhằm giải quyết tình trạng manh mún của 
các doanh nghiệp vận tải, bảo đảm sự an toàn giao 
thông cho khách hàng. Song trên thực tế, rõ ràng 
không có cơ sở nào để xác định doanh nghiệp có 
số lượng phương tiện vận tải lớn hơn thì sẽ cung 
cấp dịch vụ tốt hơn. Quy định điều kiện về số lượng 
xe như trên đã loại bỏ những doanh nghiệp quy mô 
nhỏ khỏi thị trường kinh doanh dịch vụ vận tải, tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp lớn chiếm lĩnh thị 
trường, tạo sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa doanh 
nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn và làm giảm cơ hội 
lựa chọn cho khách hàng.

- Can thiệp một cách bất hợp lý vào các yếu tố 
thị trường trong hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. Ví dụ, Nghị định số 87/2016/NĐ-CP của 
Chính phủ (2016b) quy định điều kiện kinh doanh 
mũ bảo hiểm cho người đi xe gắn máy đưa ra điều 
kiện đối với hoạt động phân phối mũ bảo hiểm là các 
chủ thể phân phối phải có địa điểm kinh doanh rõ 
ràng, cửa hàng bán lẻ phải có biển hiệu ghi rõ ràng, 
ở vị trí dễ quan sát…Thực ra, việc đặt ra các điều 
kiện này là không cần thiết, vì nếu các điều kiện này 
không được đáp ứng thì chỉ có quyền lợi của người 
bán bị ảnh hưởng, nên người bán sẽ tự thực hiện các 
biện pháp để bảo đảm được quyền lợi của mình, Nhà 
nước không cần và không nên đặt ra các điều kiện 
như vậy để can thiệp đối với hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp. Hay tại Nghị định số 86/2014/
NĐ-CP của Chính phủ (2014) về kinh doanh và điều 
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định điều 
kiện chung về nhân sự đối với hoạt động kinh doanh 
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vận tải bằng xe ô tô là “nhân viên phục vụ trên xe 
phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của 
pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định 
của Bộ Giao thông Vận tải”. Lý do của cơ quan chủ 
trì soạn thảo Nghị định 86 khi đưa ra quy định này 
là nhằm mục đích đảm bảo chất lượng dịch vụ của 
đơn vị vận tải ô tô. Nhưng trong bối cảnh giữa các 
doanh nghiệp vận tải trên thị trường đang có sự cạnh 
tranh gay gắt như hiện nay, thì tự các doanh nghiệp 
sẽ phải nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua nâng 
cao nghiệp vụ của các nhân viên phục vụ, để có thể 
thu hút được hành khách. Do đó, Nhà nước không 
cần can thiệp vào vấn đề này mà nên để cho quy luật 
thị trường điều tiết.

- Can thiệp vào quyền tự quyết của doanh nghiệp 
như quyền thuê mướn lao động, quyền quyết định 
quy mô kinh doanh, cơ cấu tổ chức nội bộ doanh 
nghiệp…Theo khoản 6, Điều 7, Luật Doanh nghiệp 
năm 2014, doanh nghiệp có quyền thuê, tuyển dụng 
và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh. Tuy 
nhiên, qua rà soát các điều kiện kinh doanh hiện nay, 
chúng ta có thể nhận thấy vẫn có những ngành, nghề 
quy định về điều kiện kinh doanh dưới dạng yêu cầu 
về loại hợp đồng lao động mà doanh nghiệp phải ký 
kết đối với nhân sự, can thiệp một cách bất hợp lý 
đối với quyền cơ bản trên của doanh nghiệp. Ví dụ, 
theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP của 
Chính phủ (2016a) quy định về điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đánh giá sự phù hợp, điều kiện về nhân sự 
đối với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ chứng nhận 
sản phẩm, hệ thống quản lý là “Có ít nhất 04 chuyên 
gia đánh giá chính thức của tổ chức (viên chức hoặc 
lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở 
lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời 
hạn)…”. Mục tiêu của quy định này là nhằm đảm 
bảo sự ổn định về mặt nhân sự cho doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, cách thức quy định lại chưa phù hợp và 
ít ý nghĩa thực tế. Bởi vì tùy theo nhu cầu, doanh 
nghiệp có thể lựa chọn hình thức hợp đồng lao động 
để ký kết và các bên có thể chấm dứt hợp đồng lao 
động trước thời hạn dựa vào thỏa thuận. Vì vậy, 
yêu cầu về thời hạn của hợp đồng chưa chắc đã bảo 
đảm được rằng lao động đó sẽ làm việc ổn định tại 
doanh nghiệp. Hay tại Nghị định 160/2016/NĐ-CP 
của Chính phủ (2016c) về điều kiện kinh doanh vận 
tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch 
vụ lai dắt tàu biển quy định điều kiện về bộ máy tổ 
chức đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển 
là “phải có bộ phận thực hiện công tác pháp chế”. 

Có thể khi xây dựng điều kiện này, Bộ Giao thông 
Vận tải cho rằng doanh nghiệp vận tải tàu biển cần 
phải có cán bộ chuyên trách pháp chế để đảm bảo 
doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật và xử lý 
tranh chấp trong kinh doanh. Tuy nhiên, việc chấp 
hành pháp luật là nghĩa vụ của tất cả các chủ thể 
kinh doanh chứ không riêng gì doanh nghiệp vận tải 
tàu biển, nhưng tại sao chỉ có ngành kinh doanh vận 
tải biển có yêu cầu điều kiện về nhân sự pháp chế? 
Hơn nữa, điều kiện này đã khiến các doanh nghiệp 
vận tải biển phải gia tăng một khoản chi phí khi trả 
tiền lương thường xuyên cho nhân sự này, trong khi 
họ có thể lựa chọn một cách thức khác như thuê các 
công ty luật theo từng vụ việc khi cần thiết. Rõ ràng, 
các quy định điều kiện về nhân sự như trên là sự can 
thiệp bất hợp lý vào việc tổ chức bộ máy của doanh 
nghiệp, tạo ra trở ngại đáng kể cho doanh nghiệp đặc 
biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa khi phải gia 
tăng chi phí kinh doanh. 

Sở dĩ, hệ thống điều kiện đầu tư kinh doanh ở Việt 
Nam còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế nêu trên là 
bởi một số nguyên nhân sau đây:

- Do yếu tố lịch sử của nền kinh tế − xã hội Việt 
Nam: Nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một thời 
gian dài vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung, khi đó Nhà nước quản lý nền kinh tế theo cơ 
chế “xin − cho”, quyền tự do kinh doanh của các chủ 
thể không được Nhà nước ghi nhận. Dấu ấn của cơ 
chế “xin − cho” đó vẫn ảnh hưởng nặng nề đến tư 
duy của các nhà quản lý và hoạt động quản lý của 
các cơ quan quản lý, dẫn đến sự tồn tại dai dẳng của 
giấy phép kinh doanh trong nhiều ngành, nghề kinh 
doanh hiện nay.

- Do sự hạn chế về năng lực, phương thức quản lý 
nhà nước của một số cơ quan quản lý đối với ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện, dẫn đến tâm lý hoạt 
động nào không quản lý được thì cấm, hoặc thu hẹp 
quyền kinh doanh lại bằng việc đặt ra các điều kiện 
kinh doanh, đẩy các khó khăn về cho doanh nghiệp. 

- Do thiếu cơ chế giám sát cũng như sự buông 
lỏng kỷ cương trong việc ban hành các điều kiện 
kinh doanh trong thời gian dài. Điều này dẫn đến 
việc ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh của các 
cơ quan, Bộ ngành được thực hiện một cách tùy tiện, 
không có tính khoa học, không rõ mục tiêu quản lý 
của Nhà nước mà nhiều khi chỉ dựa trên ý chí chủ 
quan của nhà quản lý. Từ đó dẫn đến sự ra đời của 
rất nhiều điều kiện kinh doanh trái luật hoặc không 
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cần thiết, tạo nên gánh nặng chi phí cho nhà đầu tư 
và doanh nghiệp khi gia nhập thị trường và tiến hành 
các hoạt động kinh doanh.

4. Một số kiến nghị
Nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về điều kiện 

đầu tư kinh doanh và xây dựng được một hệ thống 
các điều kiện kinh doanh hợp lý, để các điều kiện 
kinh doanh phát huy được vai trò là công cụ quản lý 
kinh tế của Nhà nước, hạn chế các tác động xấu của 
điều kiện kinh doanh đối với các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp cũng như môi trường kinh doanh của Việt 
Nam, tác giả xin đề xuất một số kiến nghị sau đây:

Thứ nhất, cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ và 
thường xuyên hoạt động rà soát, cắt giảm các điều 
kiện kinh doanh theo hướng:

- Rà soát, bãi bỏ những ngành, nghề kinh doanh 
thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện nhưng không đáp ứng những mục tiêu, tiêu 
chí quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
trong Luật Đầu tư năm 2014. Ví dụ những ngành, 
nghề như kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, xuất khẩu 
gạo, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển…

- Rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện 
kinh doanh bất hợp lý, không cần thiết, làm cản trở 
quyền tự do kinh doanh, gia tăng chi phí gia nhập 
thị trường cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, như các 
điều kiện về quy mô kinh doanh, cơ sở vật chất, số 
năm kinh nghiệm của nhân sự, cơ cấu tổ chức nội 
bộ…

- Xem xét chuyển một số điều kiện kinh doanh 
không cần thiết sang hình thức quản lý khác phù 
hợp hơn, tạo sự cởi mở, thông thoáng cho hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ, đối với ngành, 
nghề sản xuất mũ bảo hiểm, thay bằng việc đặt ra 
hàng loạt các điều kiện yêu cầu doanh nghiệp phải 
đáp ứng như điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất, kỹ 
thuật…khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi 
muốn tiến hành hoạt động kinh doanh, Nhà nước có 
thể quản lý chất lượng sản phẩm bằng việc đặt ra 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa, 
sản phẩm lưu thông trên thị trường và các chế tài răn 
đe đủ mạnh khi doanh nghiệp vi phạm thì sẽ hợp lý, 
hiệu quả hơn.

- Tập hợp hóa, hệ thống hóa lại hệ thống văn bản 
quy định về điều kiện kinh doanh theo hướng giảm 
số lượng văn bản, tránh sự chồng chéo, trùng lặp, 
gây khó khăn cho các chủ thể áp dụng.

Như đã nói ở trên, hoạt động rà soát, cắt giảm 
các điều kiện kinh doanh không phù hợp đã được 
Chính phủ Việt Nam chỉ đạo rất quyết liệt trong 5 
năm trở lại đây. Đầu năm 2018, Chính phủ đã giao 
chỉ tiêu cụ thể cho các Bộ là phải hoàn thành việc bãi 
bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh (Chính 
phủ, 2018). Gần đây nhất là ngày 13 tháng 7 năm 
2018, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ phải hoàn thành việc việc rà soát, cắt 
giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh mà mình 
quản lý trước ngày 15 tháng 8 năm 2018 (Thủ tướng 
Chính phủ, 2018). Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện 
tại, chỉ có Bộ Công thương đã hoàn thành nhiệm vụ 
và đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị 
định số 08/2018/NĐ-CP cắt giảm 675 trong tổng số 
1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh (tương đương 
55,5%) do Bộ này quản lý. Vì vậy, việc rà soát, cắt 
giảm các điều kiện kinh doanh hiện nay cần có sự 
tham gia tích cực, đồng bộ và có trách nhiệm của tất 
cả các Bộ ngành, tránh tình trạng đối phó, hình thức, 
biến tướng điều kiện kinh doanh từ dạng này sang 
dạng khác buộc các nhà đầu tư, doanh nghiệp phải 
tuân thủ.

Thứ hai, cần xiết chặt kỷ cương trong việc ban 
hành các điều kiện kinh doanh, chấm dứt tình trạng 
ban hành các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, trái 
luật. Mặc dù Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định 
số 118/2015/NĐ-CP đã làm được một điều mà pháp 
luật đầu tư trước đây chưa làm được, đó là minh 
bạch hóa danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều 
kiện cũng như cơ chế sửa đổi, bổ sung ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. 
Song, chúng ta cần đảm bảo tính kỷ cương thực 
sự khi tiến hành việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh 
trên thực tế, tránh tình trạng luật có quy định 
nhưng Bộ ngành vẫn ban hành điều kiện trái luật 
như những năm qua. Cần phải bổ sung trong Luật 
Đầu tư quy định về cơ chế khiếu nại của nhà đầu tư, 
doanh nghiệp và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước 
và cá nhân người đứng đầu khi cơ quan này có hành 
vi lạm quyền trong việc ban hành, sử dụng điều kiện 
kinh doanh. 

Thứ ba, cần bổ sung quy trình tham vấn, lấy ý 
kiến của cộng đồng các nhà đầu tư, doanh nghiệp 
khi bổ sung ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và 
điều kiện kinh doanh mới. Đã từ lâu, các Bộ ngành 
vì lợi ích riêng có xu hướng đặt ra nhiều điều kiện 
kinh doanh đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực 
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mình quản lý. Rất nhiều điều kiện kinh doanh được 
ban hành một cách chủ quan, duy ý chí, tạo lợi ích 
nhóm và thế độc quyền cho doanh nghiệp lớn, “bóp 
chết” các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thị trường. 
Vì vậy, trong quy trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh cần 
có quy định yêu cầu cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý 

kiến rộng rãi của cộng đồng các nhà đầu tư và doanh 
nghiệp, chuyên gia kinh tế trong một thời hạn hợp 
lý, để các điều kiện kinh doanh được ban hành một 
cách khách quan, khoa học, xuất phát từ nhu cầu 
thực tế của hoạt động quản lý nhà nước và doanh 
nghiệp, chứ không phải là rào cản đối với doanh 
nghiệp trong kinh doanh.
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